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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Cảng vụ đường thủy nội địa

trực thuộc Sở Giao thông Vận tải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BGTVT ngày 08/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, quy định về tổ chức, hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa;
Căn cứ Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2498/TT-SGTVT ngày 23/11/2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2241/TTr-SNV ngày 30/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Đồng Nai trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tắt là Sở GTVT).
Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 
Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Đồng Nai chịu sự lãnh đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GTVT; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Trụ sở của Cảng vụ đường thủy nội địa Đồng Nai, đặt tại số 18 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa (trụ sở của Sở GTVT). 
Điều 2. Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Đồng Nai có phạm vi quản lý và nhiệm vụ, quyền hạn: 
1. Phạm vi quản lý:

Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Đồng Nai quản lý các cảng, bến thủy nội địa (trừ bến khách ngang sông) đã được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc cấp giấy phép hoạt động, cụ thể:

1.1. Cảng, bến thủy nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa của địa phương;

1.2. Cảng, bến thủy nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa của địa phương;

1.3. Cảng, bến thủy nội địa nằm trên vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Quy định nơi neo đậu cho phương tiện, tàu biển trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa.

2.2. Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường của phương tiện, tàu biển; kiểm tra bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người lái phương tiện; cấp phép cho phương tiện ra, vào cảng, bến thủy nội địa.

2.3. Không cho phương tiện, tàu biển ra, vào cảng, bến thủy nội địa khi cảng, bến hoặc phương tiện, không đảm bảo điều kiện an toàn hoặc cảng, bến không đủ điều kiện pháp lý hoạt động.

2.4. Thông báo tình hình luồng cho phương tiện, tàu biển ra, vào cảng, bến thủy nội địa.

2.5. Kiểm tra điều kiện an toàn đối với cầu tàu, bến, luồng, báo hiệu và các công trình khác có liên quan trong phạm vi cảng, bến thủy nội địa; khi phát hiện có dấu hiệu mất an toàn phải thông báo cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xử lý kịp thời. 

2.6. Giám sát việc khai thác, sử dụng cầu tàu, bến đảm bảo an toàn; yêu cầu tổ chức, cá nhân khai thác cảng, bến thủy nội địa tạm ngừng khai thác cầu tàu, bến khi xét thấy có ảnh hưởng đến an toàn cho người, phương tiện hoặc công trình.

2.7. Tổ chức tìm kiếm, cứu người, hàng hóa, phương tiện, tàu biển bị nạn trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa.

2.8. Huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực trong khu vực cảng, bến thủy nội địa để tham gia cứu người, hàng hóa, phương tiện, tàu biển trong trường hợp khẩn cấp và xử lý ô nhiễm môi trường trong phạm vi cảng, bến thủy nội địa.
2.9. Tham gia lập biên bản, kết luận nguyên nhân tai nạn, sự cố xảy ra trong khu vực cảng, bến thủy nội địa; yêu cầu các bên liên quan khắc phục hậu quả tai nạn.

2.10. Xử phạt vi phạm hành chính; lưu giữ phương tiện; thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.11. Chủ trì phối hợp hoạt động với các cơ quan quản lý Nhà nước khác tại cảng, bến thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện, tàu biển nước ngoài.
2.12. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển cảng, bến thủy nội địa trong phạm vi quản lý khi có yêu cầu.
2.13. Quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí, biên chế được giao và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

2.14. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa.
2.15. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở GTVT giao.      
Điều 3. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Đồng Nai; lập thủ tục khắc dấu, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Đồng Nai theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một
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